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PHỤ LỤC 3:
ĐỊNH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT LĨNH VỰC CHĂN NUÔI, THÚ Y
[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Tờ trình số          /TTr-SNNMT ngày     tháng    năm 2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai)

1. Chăn nuôi gà bản địa

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
	Thuyết minh

	I
	Định mức giống 

	
	Con giống 01 ngày tuổi
	con
	
	- Con giống có lý lịch rõ ràng, đã công bố tiêu chuẩn cơ sở theo quy định;
- Con giống khỏe mạnh, không có dị tật.
	Căn cứ Điều 18, 22, 24, 25 Luật Chăn nuôi 32/2018/QH14

	II
	Định mức vật tư

	1
	Thức ăn hỗn hợp
	

	*
	Đối với nuôi gà thương phẩm
	Quyết định số 663/QĐ-BNN-KN ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương: Mô hình chăn nuôi gà bản địa thương phẩm quy định định mức thức ăn hỗn hợp giai đoạn 1- 21 ngày tuổi 0,5 kg/con; giai đoạn 22 ngày tuổi - xuất chuồng 4,4 kg/con (Số thứ tự 1 tiểu mục 1.2 mục I phần 3 Phụ lục II).

	-
	Giai đoạn 1- 21 ngày tuổi
	Kg/con
	0,5
	Tỷ lệ protein thô 20 - 21%
	

	-
	Giai đoạn 22 ngày tuổi - xuất chuồng
	Kg/con
	4,4
	Tỷ lệ protein thô 17 - 18%
	

	*
	Đối với nuôi gà sinh sản
	Quyết định số 663/QĐ-BNN-KN ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương: Mô hình chăn nuôi gà bản địa sinh sản quy định định mức thức ăn hỗn hợp giai đoạn 1 - 56 ngày tuổi 2,3kg/con; giai đoạn 57-120 ngày tuổi 8,5 kg/con (Số thứ tự 1 tiểu mục 1.2 mục I phần 4 Phụ lục II).

	-
	Giai đoạn 1 - 56 ngày tuổi
	Kg/con
	2,3
	Tỷ lệ protein thô 20 - 21%
	

	-
	Giai đoạn 57 - 120 ngày tuổi
	Kg/con
	8,5
	Tỷ lệ protein thô 15 - 17%
	

	2
	Vắc xin
	
	
	
	Thực hiện tiêm phòng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

	-
	Đối với nuôi gà thương phẩm
	Liều/con/năm
	07
	(2) Gum; (2) ND - IB; (1) New; (1) Đậu, (1) Cúm GC
	1. Quyết định số 663/QĐ-BNN-KN ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương: Mô hình chăn nuôi gà bản địa thương phẩm quy định định mức vắc xin 07 liều/con/năm (Số thứ tự 2 tiểu mục 1.2 mục I phần 3 Phụ lục II); Mô hình chăn nuôi gà bản địa sinh sản quy định định mức vắc xin 14 liều/con/năm (Số thứ tự 2 tiểu mục 1.2 mục I phần 4 Phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi gà thương phẩm, nuôi gà sinh sản của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024); Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức vắc xin tiêm phòng đối với nuôi gà thương phẩm 07 liều/con/năm; đối với nuôi gà sinh sản 14 liều/con/năm.

	-
	Đối với nuôi gà sinh sản
	Liều/con/năm
	14
	(3) Gum, (1) Đậu, (2) IB, (4) New, (2) ILT, (2) Cúm GC
	

	3
	Hóa chất khử trùng
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi gà thương phẩm
	Lít/con/năm
	0,5
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	1. Quyết định số 663/QĐ-BNN-KN ngày 03/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương: Mô hình chăn nuôi gà bản địa thương phẩm (Số thứ tự 3 tiểu mục 1.2 mục I phần 3 Phụ lục II); Mô hình chăn nuôi gà bản địa sinh sản (Số thứ tự 3 tiểu mục 1.2 mục I phần 4 Phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi gà thương phẩm, nuôi gà sinh sản của tỉnh Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024); Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức hóa chất khử trùng đối với nuôi gà thương phẩm 0,5 lít/con/năm; đối với nuôi gà sinh sản 2,5 lít/con/năm.

	-
	Đối với nuôi gà sinh sản
	Lít/con/năm
	2,5
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	

	4
	Chuồng trại
	
	
	
	1. Tham khảo tài liệu “Giáo trình chăn nuôi gia cầm” - Nxb Nông nghiệp Hà Nội (Năm 2015): Diện tích để nuôi gia cầm khác nhau ở các phương thức nuôi khác nhau, đối với chăn nuôi gà theo phương thức nuôi nhốt có sân chơi mật độ chuồng nuôi từ 0,2 - 0,3 m2/con; nuôi trên nền có đệm lót dầy từ 0,25 - 0,4 m2/con (Bảng 6.1, trang 165);
2. Tham khảo Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quy định định mức chuồng trại các giống gà nội giống gốc: Đối với gà con ≥ 15 con/m2, hậu bị ≥ 7 con/m2; gà sinh sản ≥ 4 con/m2 (thứ tự số 94, 95, 96, mục C4, trang 24, phụ lục II);
3. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi gà thương phẩm, nuôi gà sinh sản của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023): Quy định định mức diện tích chuồng trại đối với nuôi gà thương phẩm 06-08 con/m2 (Số thứ tự 5 mục I phần 09 Phụ lục III); đối với nuôi gà sinh sản 04-06 con/m2 (Số thứ tự 5 mục I phần 8 Phụ lục III);
4. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi gà thương phẩm, nuôi gà sinh sản của tỉnh Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức diện tích chuồng trại đối với nuôi gà thương phẩm 07 con/m2 (Số thứ tự 6 mục C phần 8 Phụ lục II); đối với nuôi gà sinh sản 06 con/m2 (Số thứ tự 6 mục C phần 9 Phụ lục II).

	-
	Đối với nuôi gà thương phẩm
	Con/m2
	07
	
	

	-
	Đối với nuôi gà sinh sản
	Con/m2
	06
	
	

	III
	Định mức công lao động 

	
	Công lao động:
	
	
	
	1. Tham khảo Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quy định định mức công lao động công nhân chăn nuôi cá thể các giống gà nội giống gốc: Giai đoạn con, giai đoạn hậu bị: 400 con/công; giai đoạn sinh sản ≥ 250 con/công (mục C3, trang 23, phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi gà thương phẩm, nuôi gà sinh sản của tỉnh Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức công lao động đối với nuôi gà thương phẩm 500 con/công (Mục A phần 8 Phụ lục II); đối với nuôi gà sinh sản 300 con/công (Mục A phần 9 Phụ lục II).

	-
	Đối với nuôi gà thương phẩm
	Con/công
	500
	Lao động phổ thông, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	

	-
	Đối với nuôi gà sinh sản
	Con/công
	300
	
	



2. Chăn nuôi vịt
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Thuyết minh

	I
	Định mức giống 

	
	Con giống 01 ngày tuổi
	con
	
	- Con giống có lý lịch rõ ràng, đã công bố tiêu chuẩn cơ sở theo quy định;
- Con giống khỏe mạnh, không có dị tật.
	Căn cứ Điều 18, 22, 24, 25 Luật Chăn nuôi 32/2018/QH14

	II
	Định mức vật tư

	1
	Thức ăn hỗn hợp
	

	-
	Đối với nuôi vịt thương phẩm
	Kg/con
	9,4
	Số lượng, chất lượng thức ăn theo yêu cầu kỹ thuật của dự án, mô hình
	1. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương: Quy định định mức thức ăn hỗn hợp đối với nuôi vịt thương phẩm 9,4 kg/con (Số thứ tự 2 mục C phần 3 Phụ lục II); nuôi vịt sinh sản 30 kg/con (Số thứ tự 2 mục C phần 4 Phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi vịt thương phẩm, nuôi vịt sinh sản của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024); Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức thức ăn hỗn hợp đối với nuôi vịt thương phẩm 9,4 kg/con; đối với nuôi vịt sinh sản 30 kg/con.

	-
	Đối với nuôi vịt sinh sản
	Kg/con
	30
	
	

	2
	Vắc xin
	
	
	
	Thực hiện tiêm phòng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

	-
	Đối với nuôi vịt thương phẩm
	Liều/con/năm
	04
	(2) Dịch tả; (1) Viêm gan (1) Cúm GC
	1. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương: Quy định vắc xin đối với nuôi vịt thương phẩm 04 liều/con/năm (Số thứ tự 3 mục C phần 3 Phụ lục II); nuôi vịt sinh sản 11 liều/con/năm (Số thứ tự 3 mục C phần 4 Phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi vịt thương phẩm, nuôi vịt sinh sản của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024); Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức vắc xin tiêm phòng đối với nuôi vịt thương phẩm 04 liều/con/năm; đối với nuôi vịt sinh sản 11 liều/con/năm.

	-
	Đối với nuôi vịt sinh sản
	Liều/con/năm
	11
	(3) Viêm gan vịt, (3) Dịch tả vịt, (3) Cúm GC, (2) Tụ huyết trùng
	

	3
	Hóa chất khử trùng
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi vịt thương phẩm
	Lít/con/năm
	0,5
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	1. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương: Quy định đinh mức hóa chất khử trùng đối với nuôi vịt thương phẩm 0,5 lít/con/năm (Số thứ tự 4 mục C phần 3 Phụ lục II); nuôi vịt sinh sản 2,5 lít/con/năm (Số thứ tự 4 mục C phần 4 Phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi vịt thương phẩm, nuôi vịt sinh sản của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024); Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức hóa chất khử trùng đối với nuôi vịt thương phẩm 0,5 lít/con/năm; đối với nuôi vịt sinh sản 2,5 lít/con/năm.

	-
	Đối với nuôi vịt sinh sản
	Lít/con/năm
	2,5
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	

	4
	Chuồng trại
	
	
	
	1. Tham khảo tài liệu “Giáo trình chăn nuôi gia cầm” Nxb Nông nghiệp Hà Nội (năm 2015): Diện tích chăn nuôi vịt thịt 0,2 m2/con; vịt sinh sản: Giai đoạn hậu bị 0,16 - 0,2 m2/con; giai đoạn sinh sản nếu có sân chơi 0,25 - 0,3 m2/con; giai đoạn sinh sản nếu không có sân chơi 0,4 - 0,5 m2/con (Bảng 6.1, trang 165);
2. Tham khảo Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quy định định mức chuồng trại các giống vịt giống gốc: Đối với vịt con 7 - 8 con/m2, vịt hậu bị 5 - 6 con/m2; vịt sinh sản 3 - 4 con/m2 (thứ tự số 117, 118, 119, mục D4, trang 33, phụ lục II);
3.  Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi vịt thương phẩm, nuôi vịt sinh sản của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023): Quy định định mức diện tích chuồng trại đối với nuôi vịt thương phẩm 06-07 con/m2 (Số thứ tự 5 mục I phần 11 Phụ lục III); đối với nuôi vịt sinh sản 04-05 con/m2 (Số thứ tự 5 mục I phần 10 Phụ lục III);
4. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi vịt thương phẩm, nuôi vịt sinh sản của tỉnh Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức diện tích chuồng trại đối với nuôi vịt thương phẩm 06 m2/con (Số thứ tự 6 mục C phần 10 Phụ lục II); đối với nuôi vịt sinh sản 04 m2/con (Số thứ tự 6 mục C phần 11 Phụ lục II).

	-
	Đối với nuôi vịt thương phẩm
	Con/m2
	06
	
	

	-
	Đối với nuôi vịt sinh sản
	Con/m2
	04
	
	

	III
	Định mức công lao động 

	
	Công lao động:
	
	
	
	1. Tham khảo Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quy định định mức công lao động công nhân chăn nuôi cá thể các giống vịt giống gốc: Giai đoạn con, giai đoạn hậu bị: 400 con/công; giai đoạn sinh sản 250 con/công (mục D3, trang 32, 33, phụ lục II);
 2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi vịt thương phẩm, nuôi vịt sinh sản của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023): Quy định định mức công lao động đối với nuôi vịt thương phẩm 400 -500 con/công (Số thứ tự 1 mục II phần 11 Phụ lục III); đối với nuôi vịt sinh sản 250-300con/công (Số thứ tự 1 mục II phần 10 Phụ lục III);
3. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi vịt thương phẩm, nuôi vịt sinh sản của tỉnh Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức công lao động đối với nuôi vịt thương phẩm 500con/công (Mục A phần 10 Phụ lục II); đối với nuôi vịt sinh sản 300 con/công (Mục A phần 11 Phụ lục II).

	-
	Đối với nuôi vịt thương phẩm
	Con/công
	500
	Lao động phổ thông, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	

	-
	Đối với nuôi vịt sinh sản
	Con/công
	300
	
	


3. Chăn nuôi lợn

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Thuyết minh

	I
	Định mức giống 

	1
	Đối với nuôi lợn thương phẩm

	-
	Giống lợn ngoại
	Kg/con
	≥ 10
	- Con giống có lý lịch rõ ràng tại các cơ sở sản xuất theo quy định. Con giống khỏe mạnh, không có dị tật.
- Giống được công nhận tiến bộ kỹ thuật hoặc công bố tiêu chuẩn cơ sở (trường hợp nhập ngoài tỉnh).
- Đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo lứa tuổi.
	1. Căn cứ Điều 18, 22, 24, 25 Luật Chăn nuôi 32/2018/QH14;
2. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương: Quy định định mức giống đối với lợn nuôi thương phẩm giống lợn ngoại 10kg/con; giống lợn nội 07 kg/con (Số thứ tự 1 mục C phần 9 Phụ lục II);
3. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với lợn của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024); Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức giống đối với nuôi lợn thương phẩm giống lợn ngoại 10kg/con, giống lợn nội 07 kg/con.

	-
	Giống lợn nội
	Kg/con
	≥ 07
	
	

	2
	Đối với nuôi lợn sinh sản

	-
	Giống hậu bị (giống ngoại)
	Kg/con
	≥ 100
	- Con giống có lý lịch rõ ràng; ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, không có dị tật, các đặc tính sinh sản tốt.
- Giống được công nhận tiến bộ kỹ thuật hoặc công bố tiêu chuẩn cơ sở.
- Đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo lứa tuổi.

	1. Căn cứ Điều 18, 22, 24, 25 Luật Chăn nuôi 32/2018/QH14;
2. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương: Quy định định mức giống đối với lợn nuôi sinh sản giống hậu bị giống ngoại 100kg/con, giống nội 22 kg/con (Số thứ tự 1 mục C phần 10 Phụ lục II);
3. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với lợn của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024); Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức giống đối với nuôi lợn sinh sản giống hậu bị giống ngoại là 100kg/con, giống nội là 22 kg/con.

	- 
	Giống hậu bị (giống nội)
	Kg/con
	≥ 22
	
	

	II
	Định mức vật tư

	1
	Thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh

	-
	Đối với nuôi lợn thương phẩm
	Kg/con
	225
	Số lượng, chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án
	1. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương: Quy định định mức thức ăn đối với lợn nuôi thương phẩm 225 kg/con (Số thứ tự 2 mục C phần 9 Phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với lợn của tỉnh Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024); Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh 225kg/con.

	-
	 Đối với nuôi lợn sinh sản
	
	
	
	

	+
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn giống ngoại
	Kg/con
	534
	Số lượng, chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án
	1. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương: Quy định định mức thức ăn đối với lợn nuôi sinh sản giống ngoại 534 kg/con; giống nội 482 kg/con (Số thứ tự 2.1 và 2.2 mục C phần 10 Phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với lợn của tỉnh Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024); Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức thức ăn đối với lợn nuôi sinh sản giống ngoại 534 kg/con; giống nội 482 kg/con.

	+
	Thức ăn hỗn hợp cho lợn giống nội
	Kg/con
	482
	
	

	2
	Vắc xin
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi lợn thương phẩm
	Liều/con
	6
	(1) Dịch tả, (1) LMLM, (1) Tai Xanh, (1) Tụ Huyết trùng, (1) Phó Thương hàn, (1) Đóng Dấu lợn
	1. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương: Quy định định mức vắc xin đối với nuôi lợn thương phẩm là 06 liều/con (Số thứ tự 3 mục C phần 9 Phụ lục II); đối với nuôi lợn sinh sản là 12 liều/con (Số thứ tự 3 mục C phần 10 Phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với lợn của tỉnh Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024); Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức vắc xin đối với nuôi lợn thương phẩm là 06 liều/con; đối với nuôi lợn sinh sản là 12 liều/con.

	-
	 Đối với nuôi lợn sinh sản
	Liều/con
	12
	(2) Dịch tả, (2) LMLM, (2) Tai Xanh, (2) Tụ Huyết trùng, (2) Phó Thương hàn, (2) Đóng Dấu lợn
	

	3
	Hóa chất khử trùng

	-
	Đối với nuôi lợn thương phẩm
	Lít/con
	20
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	1. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương: Quy định định mức hóa chất đối với nuôi lợn thương phẩm là 20 lít/con (Số thứ tự 4 mục C phần 9 Phụ lục II); đối với nuôi lợn sinh sản là 40 lít/con (Số thứ tự 4 mục C phần 10 Phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với lợn của tỉnh Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024); Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức hóa chất đối với nuôi lợn thương phẩm là 20 lít/con; đối với nuôi lợn sinh sản là 40 lít/con.

	-
	 Đối với nuôi lợn sinh sản
	Lít/con
	40
	
	

	4
	Chuồng trại
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi lợn thương phẩm
	m2/con
	01
	
	1. Tham khảo tài liệu “Giáo trình chăn nuôi lợn” - Nxb Nông nghiệp Hà Nội (Năm 2004): Diện tích chuồng cho một đầu lợn khác nhau ở các loại lợn: Lợn nái nuôi con 4 - 5 m2/con; lợn nái chửa 2 - 3 m2/con; lợn nái chửa 2 - 3 m2/con; lợn thịt > 6 tháng tuổi 0,8 - 1 m2/con; lợn hậu bị > 6 tháng tuổi 02 m2/con (Bảng 8.4, trang 245);
2. Tham khảo Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quy định định mức chuồng trại các giống lợn giống gốc: Lợn nái chửa 2,15 - 2,5 m2/con; lợn nái nuôi con 4 - 5,4 m2/con, lợn con sau cai sữa đến 75 ngày 0,65 m2/con; lợn từ 75 ngày tuổi đến 50 kg/con đối với lợn nội và 100 kg đối với lợn ngoại 01 m2/con; lợn cái hậu bị từ 50 kg/con đối với lợn nội và 100 kg đối với lợn ngoại đến khi phối giống lần đầu 2,4 m2/con  (mục A4, trang 8, 9, phụ lục II);
3. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với lợn của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023); Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định diện tích chuồng trại 01 m2/con đối với nuôi lợn thương phẩm;
4. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với lợn của tỉnh Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định diện tích chuồng trại 2,8 m2/con đối với nái chửa; 05 m2/con đối với nái nuôi con; 02 m2/con đối với Lợn hậu bị đến phối.

	-
	Đối với nuôi lợn sinh sản
	m2/con
	
	
	

	+
	Nái chửa
	m2/con
	2,8
	
	

	+
	Nái nuôi con
	m2/con
	5
	
	

	+
	Lợn hậu bị đến phối
	m2/con
	2
	
	

	III
	Định mức lao động
	
	
	Lao động phổ thông, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	

	1
	Đối với nuôi lợn thương phẩm
	
	
	
	

	-
	Lợn ngoại, lai
	Con/công
	300
	
	1. Tham khảo Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quy định định mức công lao động công nhân chăn nuôi các giống lợn giống gốc: Lợn nái chờ phối, lợn nái chửa (lợn nội 50 con/công, lợn ngoại 120 con/công); lợn nái nuôi con 40 công/con; lợn con sau cai sữa đến 75 ngày (lợn nội 470 con/công, lợn ngoại 500 con/công); lợn từ 75 ngày tuổi đến 50 kg/con đối với lợn nội và 100 kg đối với lợn ngoại (lợn nội 100 con/công, lợn ngoại 200 con/công); lợn cái hậu bị từ 50 kg/con đối với lợn nội và 100 kg đối với lợn ngoại đến khi phối giống lần đầu 15 con/công (mục A3, trang 7, phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với lợn của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023); Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức công lao động đối với nuôi lợn thương phẩm: 300 con/công đối với lợn ngoại, lai; 230 con/công đối với lợn nội; Đối với nuôi lợn sinh sản: Lợn ngoại (lợn nái chửa, lợn chờ phối 120 con/công; lợn nái nuôi con 35 con/công; lợn hậu bị 150 con/công); lợn nội (45 con/công đối với lợn nái chửa, lợn chờ phối; 35 con/công đối với lợn nái nuôi con; 100 con/công đối với lợn hậu bị).

	-
	Lợn nội
	Con/công
	230
	
	

	2
	Đối với nuôi lợn sinh sản
	
	
	
	

	-
	Lợn ngoại
	Con/công
	
	
	

	+
	Lợn nái chửa, lợn chờ phối
	Con/công
	120
	
	

	+
	Lợn nái nuôi con
	Con/công
	35
	
	

	+
	Lợn hậu bị
	Con/công
	150
	
	

	-
	Lợn nội
	
	
	
	

	+
	Lợn nái chửa, lợn chờ phối
	Con/công
	45
	
	

	+
	Lợn nái nuôi con
	Con/công
	35
	
	

	+
	Lợn hậu bị
	Con/công
	100
	
	



4. Chăn nuôi Bò sinh sản

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
	Thuyết minh

	I
	Định mức giống
	
	 
	 
	

	
	Bò cái giống (giai đoạn 12 tháng tuổi)
	
	
	
	

	-
	Bò nội
	Kg/con
	≥ 150
	- Con giống có lý lịch rõ ràng; ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, không có dị tật, các đặc tính sinh sản tốt.
- Giống đã được công nhận tiến bộ kỹ thuật hoặc công bố tiêu chuẩn cơ sở.
- Đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo lứa tuổi.
	1. Căn cứ Điều 18, 22, 24, 25 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14.
2. Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (thứ tự số 102, trang 16, phụ lục V): quy định khối lượng bò cái hậu bị 12 tháng tuổi: Bò nội ≥ 150 kg; Bò lai Zebu ≥ 160 kg, Bò ngoại thấp nhất ≥ 170 kg.

	-
	Bò ngoại
	Kg/con
	≥ 170
	
	

	-
	Bò lai
	Kg/con
	≥ 160
	
	

	II
	Định mức vật tư
	
	
	
	

	1
	Thức ăn
	
	
	
	

	-
	Thức ăn hỗn hợp cho bò cái chửa
	Kg/con
	≤ 540
	Số lượng, chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án 
	Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương (số thứ tự 2, mục C, phần 13 Phụ lục II): quy định định mức tối đa của thức ăn hỗn hợp cho bò cái chửa là 540 kg/con.

	-
	Thức ăn thô xanh
	Kg/con/ngày
	30
	
	1. Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (thứ tự số 193.8.3., trang 48, phụ lục II): quy định định mức thức ăn thô xanh chăn nuôi các giống bò gốc dao động từ 30 đến 55kg/con/ngày;
2. Tham khảo các Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang (Số thứ tự số 6, mục C, phần 1, phụ lục số II): quy định thức ăn thô xanh là 30 kg/con/ngày; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng (Số thứ tự số 4, phần 1, phụ lục số III): quy định thức ăn thô xanh dao động 30 - 50 kg/con/ngày.

	-
	Khoáng liếm
	Kg/con/ngày
	0,04
	
	1. Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (số thứ tự số 193.8.4., trang 48, phụ lục II): quy định định mức khoáng liếm chăn nuôi các giống bò gốc là 0,04 kg/con/ngày;
2. Tham khảo Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang (Số thứ tự số 7, mục C, phần 1, phụ lục số II): quy định định mức khoáng liếm 0,04 kg/con/ngày.

	2
	Chuồng trại
	
	
	
	

	-
	Bò nội, bò lai
	m2/con
	5
	
	1. Quyết định số 2296/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9121:2012 trại chăn nuôi gia súc lớn (mục 2.2): quy định diện tích nuôi trung bình đối với gia súc tối thiểu 4 m2 - 5 m2/con;
2. Tham khảo các Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang (Số thứ tự số 8, mục C, phần 1, phụ lục số II): quy định diện tích chuồng là 5m2; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng (Số thứ tự số 6, phần 1, phụ lục số III): quy định diện tích chuồng bò nội: 4-5 m2/con, bò lai: 5-6 m2/con.

	-
	Bò ngoại
	m2/con
	8
	
	Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (thứ tự số 204., trang 50, phụ lục II): quy định diện tích chuồng trại cho chăn nuôi 1 bò cái sinh sản giống Bò Brahman, Bò Sind giống gốc là 8-9 m2/con.

	3
	Vắc xin
	Liều/con/năm
	05
	(2) Lở mồm long móng, (2) Tụ huyết trùng, (1) viêm da nổi cục
	1. Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (thứ tự số 196, trang 65, phụ lục II): quy định định mức phải tiêm phòng bệnh cho Bò sinh sản giống gốc là LMLM, THT, Viêm da nổi cục, Ký sinh trùng đường máu, Viêm phổi do virut và Lép tô mỗi loại 2 lần/con/năm;
2. Tham khảo Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang (Số thứ tự số 2, mục C, phần 1, phụ lục số II): quy định phòng bệnh 6 liều vắc xin/con/năm: (2) Lở mồm long móng, (2) Tụ huyết trùng, (1) viêm da nổi cục, (1) Nhiệt thán; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng (Số thứ tự số 2,  phần 1, phụ lục số III): quy định phòng bệnh 5 liều vắc xin (2) Lở mồm long móng, (2) Tụ huyết trùng, (1) viêm da nổi cục.

	4
	Thuốc tẩy ký sinh trùng
	Lần/con/năm
	4
	(2) giun, (2) sán
	1. Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (thứ tự số 197., 198., trang 49, phụ lục II): quy định tẩy giun 2 lần/con/năm, tẩy sán: 2 lần/con/năm;
2.  Tham khảo Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang (số thứ tự 4, mục C, phần 1, phụ lục số II): quy định tẩy giun, sán: 4 lần/con/năm, cụ thể: (2) giun, (2) sán.

	III
	Định mức công lao động 

	
	Công lao động
	Con/công
	25
	Công lao động phổ thông, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	1. Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (thứ tự số 202.2., trang 50, phụ lục II): quy định công lao động phổ thông chăn nuôi các giống bò giống gốc từ 8 đến 25 con/công;
2.  Tham khảo Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang (mục A, phần 1, phụ lục số II): quy định công lao động là 25 con/công.



5. Chăn nuôi Trâu sinh sản

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
	Thuyết minh

	I
	Định mức giống
	
	 
	 
	

	
	Trâu cái (giai đoạn 12 tháng tuổi)
	
	
	
	

	-
	Trâu nội, trâu đầm lầy
	Kg/con
	≥ 120
	- Con giống có lý lịch rõ ràng; ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, không có dị tật, các đặc tính sinh sản tốt.
- Giống đã được công nhận tiến bộ kỹ thuật hoặc công bố tiêu chuẩn cơ sở.
- Đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo lứa tuổi.
	1. Căn cứ Điều 18, 22, 24, 25 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14;
2. Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (thứ tự số 135, trang 19, phụ lục V): quy định khối lượng trâu cái hậu bị 12 tháng tuổi với đàn nhân giống: trâu đầm lầy: ≥ 120 Kg/con, trâu sông ≥ 160 Kg/con; 
3. Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (thứ tự số 250., trang 64, phụ lục II). quy định khối lượng trâu cái hậu bị 12 tháng tuổi giống gốc: Trâu nội, trâu đầm lầy: 130-160 kg/con; Trâu Murral (trâu sông): 160-190 kg/con.

	-
	Trâu Murral (trâu sông)
	Kg/con
	≥ 160
	
	

	
	Định mức vật tư
	
	
	
	

	1
	Thức ăn
	
	
	
	

	-
	Thức ăn hỗn hợp cho trâu cái chửa
	Kg/con
	≤ 660
	Số lượng, chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án 
	Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương (Số thứ tự 3, mục C, phần 13, Phụ lục II): quy định định mức tối đa của thức ăn hỗn hợp cho trâu cái chửa là 660 kg/con.

	-
	Thức ăn thô xanh
	Kg/con/ngày
	40
	
	1. Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (thứ tự số 263., trang 65, phụ lục II): quy định định mức thức ăn thô xanh cho trâu nội, trâu đầm lầy giống gốc là 40 kg/con; trâu Murral (trâu sông) giống gốc: 50 kg/con;
2. Tham khảo các Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang, số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng (Số thứ tự 6, mục C, phần 2, phụ lục số II): quy định định mức thức ăn thô xanh 40 kg/con/ngày.

	-
	Thức ăn bổ sung
	Kg/con/ngày
	0,1
	
	 1. Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (thứ tự số 264., trang 65, phụ lục II): quy định thức ăn bổ sung cho trâu nội, trâu ngoại giống gốc là 0,1 kg/con/ngày;
2. Tham khảo Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang (số thứ tự 7, mục C, phần 1, phụ lục số II): quy định 0,1 kg/con/ngày.

	2
	Chuồng trại
	m2/con
	5
	
	1. Căn cứ Quyết định số 2296/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9121:2012 trại chăn nuôi gia súc lớn (mục 2.2): quy định diện tích nuôi trung bình đối với gia súc tối thiểu 4 m2 - 5 m2;
2. Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (thứ tự số 273., trang 66, phụ lục II): quy định mức mức chuồng nuôi cho trâu nội, trâu ngoại giống gốc là 5 m2/con;
3. Tham khảo các Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang (Số thứ tự số 8, mục C, phần 2, phụ lục số II), số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng (Số thứ tự 6, phần 3, phụ lục III): quy định định mức chuồng nuôi cho trâu cái là 5 m2/con.

	3
	Vắc xin
	Liều/con/năm
	05
	(2) Lở mồm long móng, (2) Tụ huyết trùng, (1) viêm da nổi cục
	1. Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (thứ tự số 265., trang 65, phụ lục I): quy định định mức phải tiêm phòng bệnh cho trâu sinh sản giống gốc là LMLM, THT, Viêm da nổi cục, Ký sinh trùng đường máu, Viêm phổi -Lép tô mỗi loại 2 lần/con/năm;
2. Tham khảo Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang (Số thứ tự số 2, mục C, phần 2, phụ lục số II): quy định phòng bệnh 6 liều vắc xin/con/năm: (2) Lở mồm long móng, (2) Tụ huyết trùng, (1) viêm da nổi cục, (1) Nhiệt thán; Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng (Số thứ tự số 2,  phần 3, phụ lục số III): quy định phòng bệnh 5 liều vắc xin (2) Lở mồm long móng, (2) Tụ huyết trùng, (1) viêm da nổi cục.

	4
	Thuốc tẩy ký sinh trùng
	Lần/con/năm
	4
	(2) giun, (2) sán
	1. Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (thứ tự số 266., 267., trang 65, phụ lục II): quy định tẩy giun 2 lần/con/năm, tẩy sán: 2 lần/con/năm.
2. Tham khảo Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang (Số thứ tự 4, mục C, phần 2, phụ lục II): quy định tẩy giun, sán: 4 lần/con/năm, cụ thể: (2) giun, (2) sán.

	III
	Định mức công lao động
	
	 
	
	

	
	Công lao động
	Con/công
	16
	Công lao động phổ thông, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	1. Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (số thứ tự số 271., trang 66, phụ lục II): quy định công lao động phổ thông đối với trâu giống gốc là 16 con/công.
2. Tham khảo Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang (Mục A, phần 2, phụ lục số II): quy định công lao động phổ thông đối với trâu sinh sản là 16 con/công.



6. Chăn nuôi Trâu, bò vỗ béo

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật 
	Thuyết minh

	I
	Định mức giống
	
	 
	 
	

	
	Giống
	Con
	Các giống trâu, bò không sử dụng để sinh sản, không sử dụng để cày kéo ở các lứa tuổi khác nhau cần vỗ béo trước khi giết thịt
	Đối tượng bò, trâu đưa vào vỗ béo theo QĐ 294,295/QĐ-CN-MTCN ngày 23/09/2020 hướng dẫn kỹ thuật vỗ béo bò, trâu trước giết thịt
	Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương (Số thứ tự 1, mục C, phần 12, Phụ lục II) quy định: Đối tượng bò, trâu đưa vào vỗ béo theo QĐ 294,295/QĐ-CN-MTCN ngày 23/09/2020 hướng dẫn kỹ thuật vỗ béo bò, trâu trước giết thịt.


	
	Định mức vật tư
	
	
	
	

	1
	Thức ăn
	
	
	
	

	-
	Thức ăn hỗn hợp 
	Kg/con
	≤ 270
	Số lượng, chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án 
	Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương (Số thứ tự 4, mục C, phần 12, Phụ lục II): quy định định mức thức ăn hỗn lợp tối đa là 270 kg/con.

	-
	Thức ăn thô xanh
	Kg/con/ngày
	35
	
	1. Tham khảo tài liệu “Giáo trình chăn nuôi trâu bò” - Nxb Nông nghiệp Hà Nội (Năm 2007)  - trang 353: vỗ béo trâu, bò: lượng thu nhận thức ăn xanh ở bò trưởng thành từ 40-70kg, ở bê nghé 30-50 kg.
2. Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (thứ tự số 216.3.. , trang 54, phụ lục II): quy định định mức thức ăn thô xanh cho bò đực hậu bị giống gốc là 40 -50 kg/con; (thứ tự số 263. , trang 65, phụ lục II): quy định định mức thức ăn thô xanh cho trâu nội, trâu đầm lầy giống gốc  là 40 kg/con; trâu Murral (trâu sông) giống gốc: 50 kg/con; 
3. Tham khảo Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang (số thứ tự 6, mục C, phần 3 phụ lục II): quy định thức ăn thô xanh là 35 kg/con/ngày.

	2
	Chuồng trại
	m2/con
	5
	
	1. Quyết định số 2296/QĐ-BKHCN ngày 28/8/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9121:2012 trại chăn nuôi gia súc lớn (mục 2.2): quy định diện tích nuôi trung bình đối với gia súc tối thiểu 4 m2 - 5 m2.
2. Tham khảo Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang số thứ tự 8, mục C, phần 3 phụ lục II): quy định diện tích chuồng nuôi 5 m2/con.

	3
	Vắc xin
	Liều/con
	05
	(2) Lở mồm long móng, (2) Tụ huyết trùng. (1) viêm da nổi cục
	1.Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 09/2021/TT-BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT (phần 1, phụ lục 07): Các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm phải áp dụng biện pháp phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin cho động vật nuôi ở trâu bò: Lở mồm long móng, Nhiệt thán, Tụ huyết trùng, Viêm da nổi cục;
2. Tham khảo Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng (số thứ tự 4, phần 2 và số thứ tự 4, phần 4, phụ lục III): quy định quy định phòng bệnh 5 liều vắc xin (2) Lở mồm long móng, (2) Tụ huyết trùng, (1) viêm da nổi cục.

	4
	Thuốc tẩy ngoại KST
	Liều/con
	1
	
	1. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông Trung ương (Số thứ tự 2,3, mục C, phần 12, Phụ lục II): quy định thuốc tẩy ngoại KST: 01 Liều/con, thuốc tẩy nội KST: 01 liều/con;
2. Tham khảo các Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang, số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng: quy định 1 liều/con tẩy ngoại KST, 1 liều/con thuốc tẩy nội ký sinh trùng.

	5
	Thuốc tẩy nội KST
	Liều/con
	1
	
	

	III
	Định mức công lao động
	
	 
	
	

	
	Công lao động
	Con/công
	50
	Công lao động phổ thông, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	Tham khảo các Quyết định số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025 của UBND tỉnh Tuyên Quang, Quyết định số: 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh Cao Bằng: quy định 50 con/công.



7. Chăn nuôi dê

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Tiêu chuẩn, yêu cầu kỹ thuật
	Thuyết minh

	I
	Định mức giống

	1
	Đối với nuôi dê thương phẩm

	
	Con giống
	Kg/con
	≥ 15
	- Con giống có lý lịch rõ ràng; ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, không có dị tật.
- Giống đã được công bố tiêu chuẩn cơ sở hoặc tiến bộ kỹ thuật theo quy định.
- Đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo lứa tuổi.
	1. Căn cứ Điều 18, 22, 24, 25 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14;
2. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định định mức con giống nuôi dê thương phẩm 15 kg/con (Số thứ tự 1, mục B, phần 17 phụ lục II);
3. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dê thương phẩm của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024); Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định con giống đối với nuôi dê thương phẩm 15kg/con.

	2
	Đối với nuôi dê sinh sản

	-
	Dê cái giống ngoại
	Kg/con
	23 - 27
	
	1. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định định mức con giống nuôi dê sinh sản đối với dê cái giống ngoại 23 - 27 kg/con; dê cái giống nội 13 - 17 kg/con; dê cái lai 18 - 22 kg/con; dê đực giống ngoại 30 - 34 kg/con; dê đực giống lai 28 - 32 kg/con (Số thứ tự 1, 2, 3, 5, 6 mục B, phần 18 phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dê sinh sản của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024): Quy định định mức con giống nuôi dê sinh sản đối với dê cái giống ngoại 23 - 27 kg/con; dê cái giống nội 23 - 27 kg/con; dê cái lai 18 - 22 kg/con; dê đực giống ngoại 30 - 34 kg/con; dê đực giống lai 28 - 32 kg/con;
3. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dê sinh sản của tỉnh Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức con giống nuôi dê sinh sản đối với dê cái giống ngoại 27 kg/con; dê cái giống nội 17 kg/con; dê cái lai 22 kg/con; dê đực giống ngoại 34 kg/con; dê đực giống lai 32 kg/con.

	-
	Dê cái giống nội
	Kg/con
	13 - 17
	
	

	-
	Dê cái lai
	Kg/con
	18 - 22
	
	

	-
	Dê đực giống ngoại
	Kg/con
	30 - 34
	
	

	-
	Dê đực giống lai
	Kg/con
	28 - 32
	
	

	II
	Định mức vật tư

	1
	Thức ăn hỗn hợp
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi dê thương phẩm
	Kg/con
	45
	Số lượng, chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án
	1. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định định mức thức ăn hỗn hợp đối với nuôi dê thương phẩm 45 kg/con (Số thứ tự 2, mục B, phần 17 phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dê thương phẩm của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024): Quy định định định mức thức ăn hỗn hợp đối với nuôi dê thương phẩm 45 kg/con.

	-
	Đối với nuôi dê sinh sản (dê đực giống; dê cái từ hậu bị đến đẻ)
	Kg/con
	115
	Số lượng, chất lượng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án
	1. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định định mức thức ăn hỗn hợp đối với nuôi dê sinh sản 115 kg/con (Số thứ tự 7, 8, mục B, phần 18 phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dê sinh sản của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024): Quy định định mức thức ăn hỗn hợp đối với nuôi dê sinh sản 115kg/con.

	2
	Vắc xin
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi dê thương phẩm
	Liều/con
	04
	(1) Tụ huyết trùng, (1) Viêm ruột hoại tử, (1) LMLM, (1) Đậu
	1. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định định mức vắc xin đối với nuôi dê thương phẩm 04 liều/con (Số thứ tự 4, mục B, phần 17 phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dê thương phẩm của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024): Quy định định định mức vắc xin đối với nuôi dê thương phẩm 04 liều/con.

	-
	Đối với nuôi dê sinh sản
	Liều/con
	08
	(2) Tụ huyết trùng, (2) viêm ruột hoại tử, (2) LMLM, (2) Đậu
	1. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định định mức vắc xin đối với nuôi dê sinh sản 08 liều/con (Số thứ tự 12, mục B, phần 18 phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dê sinh sản của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024): Quy định định định mức vắc xin đối với nuôi dê sinh sản 04 liều/con.

	3
	Tảng đá liếm (đối với nuôi dê sinh sản)
	Kg/con
	02
	
	1. Quyết định số 726/QĐ-BNN-KN ngày 24/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quy định định mức tảng đá liếm đối với nuôi dê sinh sản 02 kg/con (Số thứ tự 13, mục B, phần 18 phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dê sinh sản của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023); Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024): Quy định định định mức tảng đá liếm đối với nuôi dê sinh sản 02 kg/con;
3. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dê của tỉnh Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định định mức tảng đá liếm đối với nuôi dê sinh sản 02 kg/con.

	4
	Chuồng trại
	m2/con
	1,5
	
	1. Tham khảo giáo trình “Chăn nuôi dê” - Nxb Nông nghiệp (Năm 2005): Quy định định mức xây chuồng nuôi dê cho dê cái sinh sản 0,8 m2/con và dê đực giống 1,5 - 2 m2/con (trang 94);
2. Tham khảo Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quy định định mức chuồng trại các giống dê giống gốc: Đối với dê cái sinh sản 1,2 - 1,5 m2/con; dê đực giống 1,5 - 2 m2/con, dê hậu bị 0,7 - 0,8 m2/con (mục I4, trang 70, phụ lục II);
3. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dê của tỉnh Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định định mức chuồng trại đối với nuôi dê sinh sản 1,5 m2/con.

	III
	Định mức công lao động
	
	 
	
	

	
	Công lao động
	
	
	
	

	-
	Đối với nuôi dê thương phẩm
	Con/công
	50
	Lao động phổ thông, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	1. Tham khảo Thông tư số 71/2025/TT-BNNPTNT ngày 18/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT: Quy định định mức công lao động công nhân chăn nuôi các giống dê giống gốc: Dê cái sinh sản 25 - 33 con/công; dê hậu bị 40 - 50 con/công (mục I3, trang 70, phụ lục II);
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dê thương phẩm của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023): Quy định định mức công lao động phổ thông đối với dê thương phẩm 40 - 50 con/công (Số thứ tự 1, mục II, phần 14 Phụ lục III); đối với dê sinh sản 25 - 33 con/công (Số thứ tự 1, mục II, phần 15 Phụ lục III);
3. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dê của tỉnh Tuyên Quang (QĐ số 94/2025/QĐ-UBND ngày 17/10/2025): Quy định định mức công lao động phổ thông đối với dê thịt 50 con/công (Phần A, mục 7, Phụ lục II); đối với dê sinh sản 33 con/công (Phần A, mục 7, Phụ lục II). 

	-
	Đối với nuôi dê sinh sản
	Con/công
	33
	
	







8. Chăn nuôi Hươu sao

	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú 
	Thuyết minh

	I
	Định mức kỹ thuật
	
	 
	 
	

	
	Con giống
	con
	
	- Con giống có lý lịch rõ ràng; ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, không có dị tật, các đặc tính sinh sản tốt.
- Giống đã được công bố tiêu chuẩn cơ sở.
	Căn cứ Điều 18, 22, 24, 25 Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018

	1
	 Hươu đực
	
	
	
	

	-
	Giai đoạn hậu bị:
	
	
	
	

	
	Khối lượng sơ sinh
	Kg
	≥ 3,8
	
	Căn cứ thứ tự số 179 (trang 23) phụ lục V Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

	
	Khối lượng 12 tháng
	Kg
	≥ 41
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
	Căn cứ thứ tự số 180 (trang 23) phụ lục V Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

	
	Khối lượng 24 tháng
	Kg
	≥ 55
	
	Căn cứ thứ tự số 181 (trang 23) phụ lục V Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

	-
	Tuổi bắt đầu phối giống trực tiếp
	Tháng 
	≤ 30
	
	Căn cứ thứ tự số 185 (trang 23) phụ lục V Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

	-
	Khối lượng nhung khai thác
	
	
	
	

	
	Khối lượng nhung ló ban đầu
	Kg
	0,2 - 0,5
	
	1. Tham khảo tài liệu “Kỹ thuật chăn nuôi một số động vật quý hiếm” - tác giả Phạm Sỹ Tiệp; Nxb Lao động - Xã hội (năm 2006): quy định 0,4kg;
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hươu sao của tỉnh Bắc Giang (QĐ số 35/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023), Tuyên Quang (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/42024): quy định từ 0,2 - 0,5 kg;
3. Tham khảo cơ sở nuôi hươu sao tại phường Âu Lâu, xã Thượng Bằng La, Trịnh Tường khối lượng khai thác khoảng 0,2 - 0,3kg.

	
	[bookmark: _Hlk207272741]Khối lượng nhung bắt đầu khai thác từ lần 1
	Kg/lần
	[bookmark: _Hlk207272722]≥ 0,5
	
	1. Theo tài liệu “Kỹ thuật chăn nuôi một số động vật quý hiếm” - tác giả Phạm Sỹ Tiệp; Nxb Lao động - Xã hội (năm 2006): quy định từ lứa cắt thứ 3 đến thứ 5 khoảng 0,7 đến 0,9 kg; 
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hươu sao của tỉnh Bắc Giang (QĐ số 35/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023), Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023): quy định ≥ 0,5 kg; 
3. Tham khảo cơ sở nuôi hươu sao tại phường Âu Lâu, xã Thượng Bằng La, Trịnh Tường: Khối lượng nhung bắt đầu khai thác từ lần 1 khoảng 0,5 kg.

	2
	 Hươu cái
	
	
	
	

	-
	Giai đoạn hậu bị:
	
	
	
	

	
	Khối lượng sơ sinh
	Kg
	≥ 3,4
	
	Căn cứ thứ tự số 179 (trang 23) phụ lục V Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

	
	Khối lượng 12 tháng
	Kg
	≥ 33
	
	Căn cứ thứ tự số 180 (trang 23) phụ lục V Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

	
	Khối lượng 24 tháng
	Kg
	≥ 44
	
	Căn cứ thứ tự số 181 (trang 23) phụ lục V Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

	-
	Tuổi phối giống lần đầu
	Ngày
	≤ 398
	
	Căn cứ thứ tự số 182 (trang 23) phụ lục V Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

	-
	Tuổi đẻ lứa đầu
	Ngày
	≤ 620
	
	Căn cứ thứ tự số 183 (trang 23) phụ lục V Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

	-
	Khoảng cách 2 lứa đẻ
	Ngày
	≤ 350
	
	Căn cứ thứ tự số 184 (trang 23) phụ lục V Thông tư số 21/2024/TT-BNNPTNT ngày 11/12/2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT 

	II
	Định mức vật tư
	
	 
	
	 

	1
	Thức ăn
	 
	 
	
	 

	1.1
	Giai đoạn hươu sao < 12 tháng tuổi
	
	
	
	Giai đoạn này hươu còn nhỏ cần bổ sung thêm các chất dinh dưỡng cần thiết để giúp cho quá trình phát triển, đặc biệt trong giai đoạn sau cai sữa cần bổ sung khoáng chất vào khẩu phần ăn cho hươu để giúp tăng trưởng; đồng thời phòng chống bệnh còi xương

	
	Thức ăn thô xanh
	Kg/con/ngày
	8 - 10
	
	1. Tham khảo tài liệu “Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và phòng, trị một số bệnh thường gặp trên hươu sao” - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, năm 2022 (là tỉnh phát triển chăn nuôi hươu sao lớn nhất cả nước): khẩu phần thức ăn xanh của Hươu con (sau cai sữa từ khoảng 3,5 tháng tuổi) là 8-10kg/con/ngày;
2. Theo tài liệu kỹ thuật “Quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc hươu sao” - tác giả Hoàng Xuân Thủy, năm 2005: Khẩu phần thức ăn xanh cho hươu giai đoạn từ 3-12 tháng là 5-9 kg/con/ngày;
3. Theo bài viết “Kỹ thuật nuôi hươu sao” ngày 19/9/2022 trên trang website https://tapchigiacam.net/ky-thuat-nuoi-huou-sao/: Khẩu phần thức ăn xanh cho hươu trong giai đoạn cai sữa là 08 kg/con/ngày, hươu hậu bị (5-7) tháng là 12 kg/con/ngày.

	
	Thức ăn hỗn hợp
	Kg/con/ngày
	0,2 - 0,3
	
	1. Tham khảo tài liệu “Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và phòng, trị một số bệnh thường gặp trên hươu sao” - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, năm 2022 (là tỉnh phát triển chăn nuôi hươu sao lớn nhất cả nước): Khẩu phần thức ăn giàu đạm của Hươu con (sau cai sữa từ khoảng 3,5 tháng tuổi): 0,2-0,3 kg/con/ngày;
2. Theo tài liệu kỹ thuật “Quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc hươu sao” - tác giả Hoàng Xuân Thủy, năm 2005: Khẩu phần thức ăn giàu đạm là 0,3 kg/con/ngày;
3. Theo bài viết “Kỹ thuật nuôi hươu sao” - ngày 19/9/2022 trên trang website https://tapchigiacam.net/ky-thuat-nuoi-huou-sao/: Hươu trong giai đoạn cai sữa khẩu phần thức ăn tinh: 0,3 kg/con/ ngày.

	
	Thức ăn bổ sung (Premix khoáng, Premix Vitamin, muối ăn...)
	Kg/con/ngày
	0,01 - 0,013
	
	  Tham khảo tài liệu “Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và phòng, trị một số bệnh thường gặp trên hươu sao” - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, năm 2022 (là tỉnh phát triển chăn nuôi hươu sao lớn nhất cả nước): Khẩu phẩn thức ăn bổ sung của Hươu con (sau cai sữa từ khoảng 3,5 tháng tuổi) là 0,01 - 0,013 kg/con/ngày;

	1.2
	Giai đoạn hươu sao từ 12 - 18 tháng tuổi
	 
	 
	
	Giai đoạn này đối với hươu cái đã bắt đầu phối giống và mang thai, hươu đực bắt đầu có nhung ló nên cần bổ sung thức ăn và các chất dinh dưỡng đảm bảo cho quá trình phát triển của hươu giúp quá trình hươu sao tăng trưởng, mang thai và mọc nhung.

	 
	Thức ăn thô xanh
	Kg/con/ngày
	10 - 20
	
	1. Tham khảo tài liệu “Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và phòng, trị một số bệnh thường gặp trên hươu sao” - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, năm 2022 (là tỉnh phát triển chăn nuôi hươu sao lớn nhất cả nước): Khẩu phần thức ăn xanh của Hươu cái thời kỳ phối giống (từ 12-16 tháng tuổi) là 12-15 kg/con/ngày; thời kỳ mang thai (thời gian mang thai 7 tháng 14 ngày) là 15-18 kg/con/ngày; 
2. Theo tài liệu kỹ thuật “Quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc hươu sao” - tác giả Hoàng Xuân Thủy, năm 2005: Khẩu phần thức ăn xanh cho hươu giai đoạn từ hậu bị 1-2 tuổi: 10 kg/con/ngày; giai đoạn hươu chửa kỳ 1: 15 kg/con/ngày;
3. Theo bài viết “Kỹ thuật nuôi hươu sao” - ngày 19/9/2022 trên trang website https://tapchigiacam.net/ky-thuat-nuoi-huou-sao/: Khẩu phần thức ăn xanh cho hươu trong giai đoạn cai sữa 8 kg/con/ngày, hươu hậu bị (5-7) tháng: 12 kg/con/ngày;
4. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hươu sao của tỉnh Kon Tum (QĐ số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021), Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Bắc Giang (QĐ số 35/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023) quy định khầu phần thức ăn thô xanh giai đoạn 12-18 tháng tuổi: 10-20 kg/con/ngày.

	
	Thức ăn hỗn hợp
	Kg/con/ngày
	0,2 - 0,5
	
	1. Tham khảo tài liệu “Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và phòng, trị một số bệnh thường gặp trên hươu sao” - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, năm 2022 (là tỉnh phát triển chăn nuôi hươu sao lớn nhất cả nước): Khẩu phần đạm thời kỳ mang thai là 0,3 - 0,5 kg/con/ngày (thời gian mang thai 7 tháng 14 ngày);
2. Theo tài liệu kỹ thuật “Quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc hươu sao” - tác giả Hoàng Xuân Thủy, năm 2005: Khẩu phần đạm cho hươu giai đoạn từ hậu bị 1-2 tuổi: 0,2 kg/con/ngày;
3. Theo bài viết “Kỹ thuật nuôi hươu sao” - ngày 19/9/2022 trên trang website https://tapchigiacam.net/ky-thuat-nuoi-huou-sao/: Khẩu phần thức ăn tinh cho hươu trong giai đoạn từ 8 tháng đến 1 năm tuổi: 0,5kg/con/ngày; giai đoạn hươu trên 2 năm: 0,6 kg/con/ngày;
4. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hươu sao của tỉnh Kon Tum (QĐ số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021), Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Bắc Giang (QĐ số 35/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023), Tuyên Quang (QĐ số 54/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024), Ninh Bình; quy định khầu phần thức ăn hỗn hợp giai đoạn 12-18 tháng tuổi: 0,2 - 0,5 kg/con/ngày.

	
	Thức ăn bổ sung (Premix khoáng, Premix Vitamin, muối ăn...)
	Kg/con/ngày
	0,02 - 0,03
	
	1. Tham khảo tài liệu “Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và phòng, trị một số bệnh thường gặp trên hươu sao” - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, năm 2022 (là tỉnh phát triển chăn nuôi hươu sao lớn nhất cả nước): Khẩu phẩn thức ăn bổ sung của Hươu cái thời kỳ phối giống (12-16 tháng tuổi) là 0,025 - 0,03 kg/con/ngày, thời kỳ mang thai là 0,025 - 0,035 kg/con/ngày;
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hươu sao của tỉnh Kon Tum (QĐ số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021), Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Bắc Giang (QĐ số 35/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023), Tuyên Quang (QĐ số 54/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024) quy định khầu phần thức ăn hỗn hợp giai đoạn 12-18 tháng tuổi: 0,02 - 0,03 kg/con/ngày.

	1.3
	Giai đoạn hươu sao trên 18 tháng tuổi
	 
	 
	
	Giai đoạn này đối với hươu cái đã bắt đầu phối giống và mang thai, hươu đực băt đầu có nhung ló nên cần bổ sung thức ăn có chứa dinh dưỡng  và bổ sung khoáng chất vào khẩu phần ăn cho hươu để giúp quá trình tăng trưởng, mang thai, nuôi con và mọc nhung

	 
	Thức ăn thô xanh
	Kg/con/ngày
	15 - 25
	
	1. Tham khảo tài liệu “Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và phòng, trị một số bệnh thường gặp trên hươu sao” - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, năm 2022 (là tỉnh phát triển chăn nuôi hươu sao lớn nhất cả nước): Khẩu phần thức ăn xanh của Hươu cái thời kỳ mang thai và cho con bú: 15-18 kg/con/ngày; hươu đực giai đoạn phối giống, phục hổi, chuẩn bị mọc nhung, mọc nhung: 18-25 kg/con/ngày;
2. Theo tài liệu kỹ thuật “Quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc hươu sao” - tác giả Hoàng Xuân Thủy, năm 2005: Khẩu phần thức ăn xanh cho hươu cái giai đoạn chửa, đẻ và nuôi con: 13-15 kg/con/ngày; hươu đực đúc nhung, phối giống: 12-22 kg/con/ngày;
3. Theo bài viết “Kỹ thuật nuôi hươu sao” - ngày 19/9/2022 trên trang website https://tapchigiacam.net/ky-thuat-nuoi-huou-sao/: Khẩu phần thức ăn xanh cho hươu trong giai đoạn từ 2 năm trở lên: 18-22 kg/con/ngày; 
4. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hươu sao của tỉnh Kon Tum (QĐ số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021), Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Bắc Giang (QĐ số 35/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023) quy định khầu phần thức ăn thô xanh giai đoạn 19-24 tháng tuổi: 5-25 kg/con/ngày; giai đoạn 25-36 tháng tuổi: 20-30 kg/con/ngày.

	
	Thức ăn hỗn hợp
	Kg/con/ngày
	0,4 - 0,8
	
	1. Tham khảo tài liệu “Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và phòng, trị một số bệnh thường gặp trên hươu sao” - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, năm 2022 (là tỉnh phát triển chăn nuôi hươu sao lớn nhất cả nước): Khẩu phần đạm thời kỳ mang thai: 0,3 - 0,5 kg/con/ngày (thời gian mang thai 7 tháng 14 ngày);  hươu đực giai đoạn phối giống, giai đoạn mọc nhung là 0,5 -0,6 kg/con/ngày; 
2. Theo tài liệu kỹ thuật “Quy trình kỹ thuật nuôi dưỡng, chăm sóc hươu sao” - tác giả Hoàng Xuân Thủy, năm 2005: Khẩu phần thức ăn tinh cho hươu giai đoạn từ hậu bị 1-2 tuổi: 0,4 kg/con/ngày;
 3. Theo bài viết “Kỹ thuật nuôi hươu sao” - ngày 19/9/2022 trên trang website https://tapchigiacam.net/ky-thuat-nuoi-huou-sao/: Khẩu phần thức ăn tinh cho hươu trong giai đoạn cai từ 8 tháng đến 1 năm tuổi: 0,5 kg/con/ngày, giai đoạn hươu trên 2 năm: 0,6 kg/con/ngày;
4. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hươu sao của tỉnh Kon Tum (QĐ số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021), Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Bắc Giang (QĐ số 35/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023), Tuyên Quang (QĐ số 54/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024) quy định khầu phần thức ăn hỗn hợp giai đoạn 19-24 tháng tuổi: 0,4-0,8 kg/con/ngày.

	
	Thức ăn bổ sung (Premix khoáng, Premix Vitamin, muối ăn...)
	Kg/con/ngày
	0,02 - 0,03
	
	1. Tham khảo tài liệu “Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi và phòng, trị một số bệnh thường gặp trên hươu sao” - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh, năm 2022 (là tỉnh phát triển chăn nuôi hươu sao lớn nhất cả nước): Khẩu phẩn thức ăn bổ sung của Hươu cái thời thời kỳ mang thai, cho con bú, thời kỳ phối giống, mọc nhung 0,025-0,04 kg/con/ngày;
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hươu sao của tỉnh Kon Tum (QĐ số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021), Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Bắc Giang (QĐ số 35/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023), Tuyên Quang (QĐ số 54/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024) quy định khầu phần thức ăn hỗn hợp giai đoạn trên 18 tháng là 0,02 - 0,03 kg/con/ngày.

	2
	Vắc xin
	Liều/con/năm
	04
	Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng
	1. Theo tài liệu “Cẩm nang nuôi nai, hươu sao, trăn” - Nxb Đồng Nai, năm 1994 (trang 119-121 và 124-126) hươu sao có thể mắc bệnh Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng; để phòng bệnh phải tiêm phòng xây dựng 2 liều vắc xin mỗi loại/năm;
2. Căn cứ Phụ lục 10, 21 Thông tư số 07/2016-BNNPTNT ngày 31/5/2016  của Bộ NN và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn (tiêm phòng định kỳ theo quy trình nuôi, tiêm phòng bổ sung đối với gia súc mới phát sinh, đàn gia súc đã hết thời gian còn miễn dịch bảo hộ hoặc tiêm phòng theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương: Thực hiện tiêm phòng vắc xin mỗi loại là 2 lần/năm);
3. Theo Kết quả nghiên cứu tại bài viết “Bệnh dịch và đề xuất các biện pháp phòng trên đàn hươu nuôi tại nông hộ Hương Sơn - Hà Tĩnh” của Trường Đại học Nghệ An ngày 20/12/2015 trên trang website: https://nau.edu.vn/dv-9/de-tai-khoa-hoc-134/benh-dich-va-de-xuat-cac-bien-phap-phong-tren-dan-huou-nuoi-tai-nong-ho-huong-son-ha-tinh-1162.aspx kết quả điều tra tỷ lệ mắc bệnh Tụ huyết trùng trên đàn hươu là 242 con/1.172 con (chiếm tỷ lệ 20,65%);
4. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hươu sao của tỉnh Kon Tum (QĐ số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021), Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Bắc Giang (QĐ số 35/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023), Tuyên Quang (QĐ số 54/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024) quy định tiêm phòng 02 liều/con/năm;
5. Thực hiện tiêm phòng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

	3
	Hóa chất khử trùng
	Lít/con/năm
	10
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	1. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hươu sao của tỉnh Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Bắc Giang (QĐ số 35/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023), Tuyên Quang (QĐ số 54/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024) quy định hóa chất khử trùng 10 ml/con/năm.
2. Căn cứ tình hình thực tế khối lượng trưởng thành của hươu sao khoảng 50 kg/con hươu cái; 65kg/con hươu đực; với diện tích chuồng trại khoảng 5 - 6 m2/con, lượng hóa chất khử trùng khoảng 10 lít/con/năm (dung dịch pha loãng theo quy định) là phù hợp.  Tỷ lệ pha loãng của các loại hoá chất khử trùng tiêu độc được phép lưu hành tại Việt Nam hiện nay (Benzaldehyde, Benkocid, Ionine) trung bình:
- Khi không có dịch bệnh: Pha loãng 1/400-500 (20-25ml thuốc pha trong 10 lít nước sạch, phun đều lên chuồng và nền chuồng cho đủ ướt). 1lít dung dịch pha phun cho 4-5m2 nền chuồng; 5-7 ngày phun lại 1 lần.
- Khi có dịch bệnh: Pha loãng 1/250-300 (33-40ml thuốc pha trong 10 lít nước sạch, phun đều lên chuồng và nền chuồng cho đủ ướt. 1 lít dung dịch pha phun cho 2-3m2 nền chuồng sau khi dọn vệ sinh sạch). Ngày 1-2 lần, liên tục 3-5 ngày hoặc cho đến khi hết dịch.
3. Sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

	4
	Chuồng trại
	m2
	5 - 6
	
	1. Tham khảo tài liệu Đề tài “Nghiên cứu kỹ thuật nhân nuôi và thành phần thức ăn hươu sao” -  tác giả Ma Vĩnh Tích, năm 2015 -  trang 29: “Chuồng cần có dịch tích rộng và thoáng. Diện tích trung bình tối thiểu phải đạt từ 5 - 10m2/con”;
2. Tham khảo kết quả nghiên cứu tại bài viết “Bệnh dịch và đề xuất các biện pháp phòng trên đàn hươu nuôi tại nông hộ Hương Sơn - Hà Tĩnh” của Trường Đại học Nghệ An ngày 20/12/2015 trên trang website: https://nau.edu.vn/dv-9/de-tai-khoa-hoc-134/benh-dich-va-de-xuat-cac-bien-phap-phong-tren-dan-huou-nuoi-tai-nong-ho-huong-son-ha-tinh-1162.aspx: Với hươu đực ít nhất cũng phải được 6m2/con (theo kích thước 3m x 2m hay 2,5m x 2,5m) và có điều kiện thì nên làm rộng hơn. Với hươu cái khoảng 5 - 6m2/con là vừa.
3. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hươu sao của tỉnh Kon Tum (QĐ số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021), Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Bắc Giang (QĐ số 35/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023), Tuyên Quang (QĐ số 54/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024) quy định diện tích chuồng trại 5 - 6 m2/con.

	III
	Định mức công lao động
	
	 
	
	

	
	Công lao động
	Con/công
	35 - 40
	Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
	1. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với hươu sao của tỉnh Kon Tum (QĐ số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021), Cao Bằng (QĐ số 267/QĐ-UBND ngày 16/3/2023), Bắc Giang (QĐ số 35/2023/QĐ-UBND ngày 18/10/2023), Tuyên Quang (QĐ số 54/2024/QĐ-UBND ngày 31/12/2024) quy định công lao động 35 - 40 con/công;
2. Tham khảo cơ sở nuôi hươu sao tại phường Âu Lâu, xã Thượng Bằng La, Trịnh Tường… trên địa bàn tỉnh.





9. Chăn nuôi Dúi
	[bookmark: _Hlk212475614]TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú 
	Thuyết minh

	I
	Định mức kỹ thuật
	
	 
	 
	

	1
	Con giống ≥ 3 tháng tuổi
	Kg/con
	≥ 0,5
	- Con giống có lý lịch rõ ràng; ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, không có dị tật, các đặc tính sinh sản tốt.
- Giống đã được công bố tiêu chuẩn cơ sở.
- Cơ sở nuôi phải đảm bảo quy định nuôi động vật rừng thông thường.
	1. Căn cứ Điều 18, 22, 24, 25 Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018;
2. Căn cứ Điều 24 Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 
3. Tham khảo tài liệu Đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nuôi Dúi mốc lớn thương phẩm tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa” của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa, năm 2024” (trang 32, 33): Khối lượng dúi từ 0,5 - 0,65kg/con. Nguồn trên trang website https://sti.vista.gov.vn/projects/kqnv/nuoi-dui-moc-lon-thuong-pham-tai-xa-son-hoa-huyen-tuyen-hoa-160837.html/;
4. Theo tài liệu “Nuôi dúi thương phẩm và sinh sản - hướng đi mới của nông dân Quảng Bình” của Báo Tin tức và Dân tộc, ngày 23/01/2024: Dúi giống sau 3 tháng có thể xuất chuồng, trọng lượng đạt khoảng 0,5kg/con. Nguồn trên trang website https://dantocmiennui.baotintuc.vn/nuoi-dui-thuong-pham-va-sinh-san-huong-di-moi-cua-nong-dan-quang-binh-post344666.html#:~:text=Con%20d%C3%BAi%20t%E1%BB%AB%20khi%20c%C3%B2n,%2C5%20%2D%202kg/con;
5. Theo tài liệu “Nuôi con đặc sản cho thu nhập cao” của Báo Nông nghiệp và Môi trường, ngày 29/5/2024: Dúi con nuôi khoảng 3 tháng đạt trọng lượng khoảng 0,5 kg có thể xuất bán giống. Nguồn trên trang website https://nongnghiepmoitruong.vn/nuoi-con-dac-san-cho-thu-nhap-cao-bai-1-dui-gam-tre-d386512.html;
6. Tham khảo tài liệu “Kỹ thuật nuôi Nhím và Dúi” - tác giả Nguyễn Thị Hồng - Nxb Thanh Hóa, năm 2014  (trang 59) và tài liệu “Nuôi dúi - hướng đi mới cần nhân rộng” của Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, ngày 25/9/2019. Nguồn trên trang website https://khuyennongnghean.com.vn/index.php/chan-nuoi/nuoi-dui-mot-huong-di-moi-can-nhan-rong-432.html: Dúi giống để nuôi thường được 2-3 tháng tuổi, trọng lượng 1,5-2 kg/con;
7. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dúi của tỉnh Kon Tum (QĐ số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021), Bắc Kạn (QĐ số 1449/QĐ-UBND ngày 12/8/2020), Bà Rịa Vũng Tàu (QĐ số 18/2022/QĐ-UBND ngày 22/9/2022), Ninh Bình (QĐ số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024), Sơn La (QĐ số 29/2024/QĐ-UBND ngày 16/8/2024): Quy định từ 0,4 - 0,6 kg/con.

	II
	Định mức vật tư
	
	 
	
	 

	1
	Thức ăn
	 
	 
	
	Dúi là động vật gặm nhấm, chúng ăn được nhiều loại thức ăn khác nhau, chủ yếu là rễ, củ (măng) của các loại cây họ tre, nứa, trúc, mía, cỏ voi, củ, quả; các loại cây ngũ cốc, sắn, khoai chúng cũng ăn một số loại rau xanh như rau muống, rau cần, cây bụi... Khẩu phần thức ăn của dúi được phân chia theo giai đoạn sinh trưởng.

	1.1
	Giai đoạn dúi < 3 tháng tuổi
	
	
	
	

	
	Thức ăn thô (thân mía, tre, rau, củ quả…)
	g/con/ngày
	50 - 100
	
	1. Tham khảo tài liệu Đề tài nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nuôi Dúi mốc lớn thương phẩm tại xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa” của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tuyên Hóa, năm 2024” (trang 28): Khối lượng tre, mía từ 50 - 100 g/con/ngày. Nguồn trên trang website https://sti.vista.gov.vn/projects/kqnv/nuoi-dui-moc-lon-thuong-pham-tai-xa-son-hoa-huyen-tuyen-hoa-160837.html/;
2. Theo tài liệu “Kỹ thuật nuôi dúi: Thức ăn và khẩu phần ăn” của Báo Điện tử Dân Việt, ngày 17/12/2021. Nguồn trên trang website https://tv.danviet.vn/ky-thuat-nuoi-dui-thuc-an-va-khau-phan-an-20211216170028482.htm;
3. Theo tài liệu “Phát triển kinh tế từ nuôi dúi” của Trung tâm Khuyên nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai, ngày 22/7/2024. Nguồn trên trang website https://snnptnt.laocai.gov.vn/phuong-phap-khuyen-nong-moi/phat-trien-kinh-te-tu-nuoi-dui-1279831;
4. Theo tài liệu “Nuôi dúi - hướng đi mới cần nhân rộng” của Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, ngày 25/9/2019. Nguồn trên trang website https://khuyennongnghean.com.vn/index.php/chan-nuoi/nuoi-dui-mot-huong-di-moi-can-nhan-rong-432.html;
5. Theo tài liệu “Nghề nuôi dúi” của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lào Cai, ngày 12/11/2010. Nguồn trên trang website https://skhcn.laocai.gov.vn/ung-dung-chuyen-giao-thong-tin-khcn/nghe-nuoi-dui-684333;
6. Theo tài liệu “Kỹ thuật chăn nuôi dúi - Hướng dẫn cách nuôi dúi hiệu quả nhất” của Viện Nghiên cứu sinh học ứng dụng. Nguồn trên trang website https://vbio.vn/ky-thuat-chan-nuoi-dui/?srsltid=AfmBOorwVdmdtzbI3i-TbgiaN4PT3slW1bhEbTHS81rxYvDwjIyFqjGN;
7. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dúi của tỉnh Kon Tum (QĐ số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023): 
- Dúi 2 - 3 tháng tuổi: 50 - 100 g rau, củ quả; 5 - 10 g thức ăn hỗn hợp và 5 - 10 g lúa, ngô, đậu các loại.
- Dúi 3 - 6 tháng tuổi: 100 - 250 g rau, củ, quả; 10 - 15 g thức ăn tổng hợp; 5 - 15 g thức ăn hạt thóc, đậu và 3 - 10 g khô dầu lạc, khô dầu dừa.
-  Dúi 6 - 9 tháng tuổi: 250 - 350 g rau, củ, quả; 15 - 30 g thức ăn tổng hợp; 15 - 30 g thức ăn hạt các loại và 10 - 20 g khô dầu lạc, khô dầu dừa;
8. Tham khảo hộ cơ sở nuôi dúi tại xã Nghĩa Tâm, Lục Yên, Thường Bằng La, Thác Bà, Mường Bo, Bản Xèo, Nghĩa Đô, Xuân Hòa … trên địa bàn tỉnh.

	
	Thức ăn hỗn hợp
	g/con/ngày
	5 - 10
	
	

	
	Hạt các loại (ngô, thóc, đậu…)
	g/con/ngày
	 5 - 10
	
	

	1.2
	Giai đoạn dúi từ 3 - 5 tháng tuổi
	 
	 
	
	

	 
	Thức ăn thô (thân mía, tre, rau, củ quả …)
	g/con/ngày
	100 - 250
	
	

	
	Thức ăn hỗn hợp
	g/con/ngày
	10 - 15
	
	

	
	Hạt các loại (ngô, thóc, đậu…)
	g/con/ngày
	 5 - 10
	
	

	1.3
	Giai đoạn trưởng thành (≥ 6 tháng tuổi trở lên)
	 
	 
	
	

	 
	Thức ăn thô (thân mía, tre…)
	g/con/ngày
	250 - 350
	
	

	
	Thức ăn hỗn hợp
	g/con/ngày
	15 - 30
	
	

	
	Hạt các loại (ngô, thóc, đậu…)
	g/con/ngày
	 15 - 30
	
	

	2
	Thuốc thú y (thuốc ký sinh trùng…)
	Lần/con/năm
	02
	Theo hướng dẫn của nhà sản xuất
	1. Dúi là động vật có sức đề kháng rất mạnh, ít bị dịch bệnh thường mắc một số bệnh thông thường như ký sinh trùng ngoài ra, đường ruột…
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dúi của tỉnh Kon Tum (QĐ số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023).

	3
	Hóa chất khử trùng
	Lít/con/năm
	4
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	1. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dúi của tỉnh Kon Tum (QĐ số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023): Quy định hóa chất khử trùng 04 ml/con/năm;
2. Căn cứ tỷ lệ pha loãng của các loại hoá chất khử trùng tiêu độc được phép lưu hành tại Việt Nam hiện nay (Benzaldehyde, Benkocid, Ionine) trung bình:
- Khi không có dịch bệnh: Pha loãng 1/400-500 (20-25ml thuốc pha trong 10 lít nước sạch, phun đều lên chuồng và nền chuồng cho đủ ướt). 1lít dung dịch pha phun cho 4-5m2 nền chuồng; 5-7 ngày phun lại 1 lần.
- Khi có dịch bệnh: Pha loãng 1/250-300 (33-40ml thuốc pha trong 10 lít nước sạch, phun đều lên chuồng và nền chuồng cho đủ ướt. 1 lít dung dịch pha phun cho 2 - 3m2 nền chuồng sau khi dọn vệ sinh sạch). Ngày 1 - 2 lần, liên tục 3 - 5 ngày hoặc cho đến khi hết dịch;
3. Sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;
4. Tham khảo hộ cơ sở nuôi dúi tại xã Nghĩa Tâm, Lục Yên, Thường Bằng La, Mường Bo, Bản Xèo, Nghĩa Đô, Xuân Hòa … trên địa bàn tỉnh.

	4
	Chuồng trại
	
	
	
	1. Theo tài liệu “Phát triển kinh tế từ nuôi dúi” của Trung tâm Khuyên nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh Lào Cai, ngày 22/7/2024: Các hộ nuôi dúi cần chia chuồng nuôi thành từng ô 50 cm chiều ngang, 80 - 100cm chiều dài, 70 cm chiều cao cho 1 con dúi sinh sản; Chuồng nuôi dúi thương phẩm xây chuồng nuôi thành từng ô có nắp đậy, diện tích mỗi ô (ngang x dài x cao): 1 x 2 x 7 (m) đảm bảo nuôi được từ 15 - 20 con. Nguồn trên trang website https://snnptnt.laocai.gov.vn/phuong-phap-khuyen-nong-moi/phat-trien-kinh-te-tu-nuoi-dui-1279831;
2. Theo tài liệu “Kỹ thuật chăn nuôi dúi - Hướng dẫn cách nuôi dúi hiệu quả nhất” của Viện Nghiên cứu sinh học ứng dụng: Chuồng nuôi dúi sinh sản: Mỗi ô chuồng rộng khoảng 50 cm, dài 0,8 - 1 m xây tường cao 70 cm; Chuồng nuôi dúi thương phẩm: mỗi ô chuồng rộng khoảng 2 m2 trở lên, xây tường cao 70 cm trở lên. Nguồn trên trang website https://vbio.vn/ky-thuat-chan-nuoi-dui/?srsltid=AfmBOorwVdmdtzbI3i-TbgiaN4PT3slW1bhEbTHS81rxYvDwjIyFqjGN;
3. Theo tài liệu “Kỹ thuật nuôi dúi” của Báo Tin tức và Dân tộc, ngày 18/9/2017: Chuồng nuôi dúi sinh sản: Mỗi ô chuồng rộng khoảng 50 cm, dài 0,8 - 1 m xây tường cao 70 cm; Chuồng nuôi dúi thương phẩm: mỗi ô chuồng rộng khoảng 2 m2 trở lên, xây tường cao 70 cm trở lên. Nguồn trên trang website https://dantocmiennui.baotintuc.vn/ky-thuat-nuoi-dui-post153488.html;
4. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dúi của tỉnh Kon Tum (QĐ số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021), Quảng Ngãi (QĐ số 1433/QĐ-UBND ngày 28/9/2023);: Chuồng nuôi dúi thương phẩm diện tích (dài x rộng x cao): 2 m x 1 m x 0,7 m; chuồng nuôi dúi sinh sản diện tích (dài x rộng x cao): 0,8 m x 0,5 m x 0,7 m;
5. Tham khảo hộ cơ sở nuôi dúi tại xã Xuân Quang, Gia Phú, Tằng Loỏng: Chuồng xây dúi xây tường cao khoảng 70cm, láng xi măng hoặc ốp gạch men, nền bê tông hoặc lát gạch. Chuồng nuôi sinh sản có kích thước khoảng (80cm x 50cm);
  Tham khảo hộ cơ sở nuôi dúi tại xã Nghĩa Tâm, Lục Yên, Thường Bằng La, Thác Bà, Mường Bo, Bản Xèo, Nghĩa Đô, Xuân Hòa: Các chuồng nuôi dúi được phân chia thành các ô, ghép từ những viên gạch lát sàn kích thước 60 x 60 x 60cm.

	
	Chuồng nuôi dúi thương phẩm: Diện tích (dài x rộng x cao): 2 m x 1 m x 0,7 m
	Ô chuồng
	15 - 20 con
	Xây chuồng thành từng ô có nắp đậy, trong ô chuồng đặt ống cống phi 20, số lượng ống tương đương số dúi nuôi
	

	
	Chuồng nuôi dúi sinh sản: Diện tích (dài x rộng x cao): 0,8 m x 0,5 m x 0,7 m
	Ô chuồng
	01 con
	Xây chuồng thành từng ô có nắp đậy, có nắp đậy bằng lưới kẽm có thể mở ra, đóng lại
	

	III
	Định mức công lao động
	 
	
	

	
	Công lao động
	Cặp/công
	> 200 cặp
	Đáp ứng yêu cầu
kỹ thuật
	1. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với nuôi dúi của tỉnh Kon Tum (QĐ số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021): Quy định công lao động > 200 cặp/công;
2. Tham khảo hộ cơ sở nuôi dúi tại xã Nghĩa Tâm, Lục Yên, Thường Bằng La, Thác Bà, Mường Bo, Bản Xèo, Xuân Quang, Gia Phú, Tằng Loỏng, Nghĩa Đô, Xuân Hòa … trên địa bàn tỉnh.





10. Chăn nuôi Cầy (Cầy vòi hương, Cầy vòi mốc)
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Định mức
	Ghi chú 
	Thuyết minh

	I
	Định mức kỹ thuật
	
	 
	 
	

	1
	Con giống ≥ 2 tháng tuổi
	Kg/con
	0,6 - 1
	- Con giống có lý lịch rõ ràng; ngoại hình cân đối, khỏe mạnh, không có dị tật, các đặc tính sinh sản tốt.
- Giống đã được công bố tiêu chuẩn cơ sở.
- Cơ sở nuôi phải đảm bảo quy định nuôi động vật rừng thông thường.
	1. Căn cứ Điều 18, 22, 24, 25 Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018;
2. Căn cứ Điều 25, 26 Thông tư số 27/2025/TT-BNNMT ngày 24/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 
3. Tham khảo tài liệu “Nghiên cứu Một số đặc điểm sinh trưởng của Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus Pallas, 1777) trong điều kiện nuôi nhốt” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền (năm 2017): Khối lượng Cầy vòi hương trong điều kiện nuôi nhốt 3 tháng tuổi: Con đực 782 g/con, con cái 272g/con. Nguồn trên trang website https://www.scribd.com/document/714410333/TAI-LI%E1%BB%86U-NUOI-CH%E1%BB%92N-H%C6%AF%C6%A0NG;
4. Theo tài liệu “Khởi nghiệp từ một cặp chồn hương, 6 năm sau thu nhập tiền tỷ” của Báo Nông nghiệp và Môi trường, ngày 04/8/2024: Chồn giống (60 ngày tuổi) trọng lượng đạt từ 0,6 - 1kg,  với giá khoảng 12 triệu đồng/cặp. Nguồn trên trang website https://nongnghiepmoitruong.vn/khoi-nghiep-tu-mot-cap-chon-huong-6-nam-sau-thu-nhap-tien-ty-d394868.html;
5. Theo tài liệu “Nuôi chồn hương - Mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao” của Báo Công an nhân dân thành phố Đà Nẵng, ngày 17/10/2024: Chồn con nuôi khoảng 2 tháng sẽ có trọng lượng từ 0,6 kg đến 1kg, được bán với giá từ 1,8 triệu đến 2,2 triệu đồng/kg. Nguồn trên trang website https://cadn.com.vn/nuoi-chon-huong-mo-hinh-mang-lai-hieu-qua-kinh-te-cao-post302937.html;
6. Theo tài liệu “Kỹ thuật nuôi cầy hương” của Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam, ngày 11/8/2017: Cầy hương giống có khối lượng từ 1,0-1,5 kg/con thì dễ nuôi. Nguồn trên trang website https://nhachannuoi.vn/ky-thuat-nuoi-cay-huong/.

	II
	Định mức vật tư
	
	 
	
	 

	1
	Thức ăn
	
	 
	
	Cầy là loài ăn tạp nhưng chủ yếu là thực vật; chúng rất thích các loại quả mọng như xoài, chôm chôm, và đặc biệt là quả cà phê. Chúng cũng ăn các loài động vật nhỏ như chuột, côn trùng, chim nhỏ… để bổ sung dinh dưỡng.

	
	- Thịt lợn
	Kg/con/ngày
	0,10
	Thức ăn thay thế thịt lợn: Thịt bò loại 1, thịt gà, thỏ, dê, bê, gà con … đảm bảo đủ chất, lượng theo quy định.
	1. Tham khảo tài liệu Luận án Tiến sĩ “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và khả năng nhân nuôi của một số loài cầy (họ viverridae) ở Việt Nam, 1994” của tác giả Nguyễn Xuân Đặng. Nguồn trên trang websitehttp://luanan.nlv.gov.vn/luanan?a=d&d=TTkFvmmuHone1994.1.1&e=-------vi-20--1--img-txIN-------;
2. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong nuôi dưỡng, cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 07/09/2022): Phụ lục 02- Trang 14;
3. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (Quyết định số 30/2024/QĐ-UBND ngày 01/4/2024): Quy định nội dung chăn nuôi Cầy tại Phụ lục II - Số thứ tự 48 (trang 48); 
4. Theo tài liệu “Kỹ thuật nuôi cầy hương” của Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam, ngày 11/8/2017. Nguồn trên trang website https://nhachannuoi.vn/ky-thuat-nuoi-cay-huong/.;
5. Tham khảo hộ cơ sở nuôi Cầy vòi hương, Cầy vòi mốc tại xã Nghĩa Tâm, Yên Bình, Thác Bà, Quy Mông, Lục Yên, Thường Bằng La, Tằng Loỏng, Tả Van … trên địa bàn tỉnh.

	
	- Giun đất
	Kg/con/ngày
	0,10
	
	

	
	- Quả các loại
	Kg/con/ngày
	0,5
	Chuối, dưa hấu, dưa lê, táo, đu đủ, hồng xiêm… tùy theo mùa
	

	
	- Muối
	Kg/con/ngày
	0,01
	
	

	2
	Thuốc thú y 
	Lần/con/năm
	02
	Theo hướng dẫn của nhà sản xuất
	Cầy vòi hương, Cầy vòi mốc trong điều kiện nuôi dưỡng nhân tạo rất mẫn cảm với các loại thức ăn mới lạ. Khi thay đổi thức ăn chúng thường hay bị bệnh tiêu chảy, phân không thành khuôn, loãng, nhiều nước. Nên phòng bệnh tiêu chảy bằng cách, cho cầy hương uống thuốc kháng sinh phòng bệnh hoặc trộn thuốc kháng sinh vào thức ăn mới cho cầy hương ăn (liều phòng chỉ bằng 1/2-1/3 liều điều trị)… Cầy vòi hương, Cầy vòi mốc cũng có thể bị bệnh cầu trùng (phân lẫn máu) hoặc bị bệnh thương hàn (sốt cao, phân lỏng màu vàng) như các loại gia súc gia cầm khác; có thể điều trị bằng các loại thuốc thú y phòng chữa cho gia súc, gia cầm (trộn lẫn với thức ăn)…
1. Theo tài liệu “Kỹ thuật nuôi cầy hương” của Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam, ngày 11/8/2017. Nguồn trên trang website https://nhachannuoi.vn/ky-thuat-nuoi-cay-huong/.;
2. Tham khảo tài liệu “Nghiên cứu Một số đặc điểm sinh trưởng của Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus Pallas, 1777) trong điều kiện nuôi nhốt” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền (năm 2017). Nguồn trên trang website https://www.scribd.com/document/714410333/TAI-LI%E1%BB%86U-NUOI-CH%E1%BB%92N-H%C6%AF%C6%A0NG;
3. Tham khảo hộ cơ sở nuôi Cầy vòi hương, Cầy vòi mốc tại xã Nghĩa Tâm, Yên Bình, Thác Bà, Quy Mông, Lục Yên, Thường Bằng La, Tằng Loỏng, Tả Van … trên địa bàn tỉnh.

	3
	Hóa chất khử trùng
	Lít/con/năm
	5
	Dung dịch pha loãng theo quy định
	1. Căn cứ tỷ lệ pha loãng của các loại hoá chất khử trùng tiêu độc được phép lưu hành tại Việt Nam hiện nay (Benzaldehyde, Benkocid, Ionine) trung bình:
- Khi không có dịch bệnh: Pha loãng 1/400-500 (20-25ml thuốc pha trong 10 lít nước sạch, phun đều lên chuồng và nền chuồng cho đủ ướt). 1lít dung dịch pha phun cho 4-5m2 nền chuồng; 5-7 ngày phun lại 1 lần.
- Khi có dịch bệnh: Pha loãng 1/250-300 (33-40ml thuốc pha trong 10 lít nước sạch, phun đều lên chuồng và nền chuồng cho đủ ướt. 1 lít dung dịch pha phun cho 2 - 3m2 nền chuồng sau khi dọn vệ sinh sạch). Ngày 1 - 2 lần, liên tục 3 - 5 ngày hoặc cho đến khi hết dịch.
2. Sử dụng theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;
3. Tham khảo hộ cơ sở nuôi Cầy vòi hương, Cầy vòi mốc tại xã Nghĩa Tâm, Yên Bình, Thác Bà, Quy Mông, Lục Yên, Thường Bằng La, Tằng Loỏng, Tả Van … trên địa bàn tỉnh.

	4
	Chuồng trại
	
	
	
	1. Tham khảo tài liệu “Nghiên cứu Một số đặc điểm sinh trưởng của Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus Pallas, 1777) trong điều kiện nuôi nhốt” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền (năm 2017). Nguồn trên trang website https://www.scribd.com/document/714410333/TAI-LI%E1%BB%86U-NUOI-CH%E1%BB%92N-H%C6%AF%C6%A0NG;
2. Theo tài liệu “Nuôi thành công con đặc sản vốn là động vật hoang dã, một nông dân Bắc Giang bán 2,6 triệu/kg” của Báo Dân Việt, ngày 25/01/2025: Mỗi ô chuồng nuôi có diện tích từ 1 - 1,2 m2. Nguồn trên trang website https://danviet.vn/cay-voi-moc-con-dac-san-von-la-dong-vat-hoang-da-nuoi-la-liet-o-bac-giang-ban-26-trieu-cap-2025012510371098-d848029.html;
3. Theo tài liệu “Ấp ủ giấc mơ làm giàu từ nuôi cầy vòi mốc” của Tạp chí Chăn nuôi Việt Nam, ngày 07/6/025: Chuồng nuôi được chia thành ô riêng biệt bằng lưới sắt, mỗi ô có diện tích từ 1 - 1,2m2. Nguồn trên trang website https://nhachannuoi.vn/ap-u-giac-mo-lam-giau-tu-nuoi-cay-voi-moc/;
4. Theo tài liệu “'Ông trùm' chồn hương khởi nghiệp từ 80 con giống” của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ngày 01/4/2025: Chuồng được thiết kế dạng lồng sắt cao khoảng 70cm, rộng khoảng 1,2m, bố trí trên giá đỡ cách nền 30 - 50cm để thông thoáng, tránh ẩm thấp và thuận tiện trong việc vệ sinh chuồng trại. Nguồn trên trang website https://mae.gov.vn/ong-trum-chon-huong-khoi-nghiep-tu-80-con-giong-17703.htm;
5. Tham khảo hộ cơ sở nuôi Cầy vòi hương, Cầy vòi mốc tại xã Nghĩa Tâm, Yên Bình, Thác Bà, Quy Mông, Lục Yên, Thường Bằng La, Cảm Nhân, Tằng Loỏng, Tả Van … trên địa bàn tỉnh.

	
	Chiều cao 0,7 - 1 m; rộng 0,8 - 1 m; dài 1,2 m
	Lồng
	01 con
	Lồng nuôi thường được làm kiên cố bao quanh bằng lưới sắt B40 hoặc có thể đan bằng gỗm tre nhưng phải có then cài chắc chắn
	

	III
	Định mức công lao động
	
	 
	
	

	
	Công lao động
	Con/công
	18 - 20
	Đáp ứng yêu cầu
kỹ thuật
	1. Theo tài liệu “Ở Ninh Bình có một nông dân 8X nuôi loài động vật gì bán làm con đặc sản mà "tự trả lương" 700 triệu/năm?” của Báo Dân Việt, ngày 18/9/2025. Nguồn trên trang website https://danviet.vn/o-ninh-binh-co-mot-nong-dan-8x-nuoi-loai-dong-vat-gi-ban-lam-con-dac-san-ma-tu-tra-luong-700-trieu-nam-d1361978.html;
2. Theo tài liệu “Thu hàng tỉ đồng mỗi năm từ nuôi cầy vòi mốc” của Báo Tiên phong, ngày 15/10/2024. Nguồn trên trang website https://tienphong.vn/thu-hang-ti-dong-moi-nam-tu-nuoi-cay-voi-moc-post1680308.tpo;
3. Tham khảo Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật trong nuôi dưỡng, cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố Hà Nội (Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND ngày 07/09/2022): Quy định nhân công (bậc thợ bình quân 5/12): 0,054 công;
4. Tham khảo cơ sở nuôi Cầy vòi hương, Cầy vòi mốc tại xã Nghĩa Tâm, Yên Bình, Thác Bà, Quy Mông, Lục Yên, Thường Bằng La, Cảm Nhân, Tằng Loỏng, Tả Van … trên địa bàn tỉnh.




